
UBND TỈNH ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ XÂY DỰNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
  

Số:         /QĐ-SXD Đắk Lắk, ngày        tháng 11 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Đợt 13-2020 

 

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG  

 

Căn cứ Quyết định số 712/QĐ-UBND ngày 15/03/2016 của UBND tỉnh 

Đắk Lắk về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Xây dựng; 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của 

Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ 

về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh 

thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; 

 Căn cứ Thông tư số 08/2018/QĐ-BXD ngày 05/10/2018 của Bộ Xây 

dựng hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, 

chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt 

động xây dựng tại Việt Nam; 

Căn cứ Quyết định số 122/QĐ-SXD ngày 19/7/2019 của Sở Xây dựng 

về việc thành lập Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng và 

Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng; Quyết định số 

166/QĐ-SXD ngày 18/9/2019 của Sở Xây dựng về việc Điều chỉnh thư ký Hội 

đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; 

Căn cứ kết quả cuộc họp của Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt 

động xây dựng ngày 09/11/2020; 

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt 

động xây dựng, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Điều 1. Quyết định cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 

cho 12 cá nhân và điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề cho 28 cá 

nhân (theo danh sách đính kèm). 

Điều 2. Các cá nhân có tên tại Điều 1 thực hiện đúng theo quy định tại 

Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 

sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực 



quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng và Thông tư số 08/2018/QĐ-BXD ngày 

05/10/2018 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý 

nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; 

Chủ tịch Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, 

Trưởng các phòng, Chi cục thuộc Sở Xây dựng và các tổ chức có tên tại Điều 1 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:                 
- Như Điều 3; 

- Bộ Xây dựng (b/c);                                                               

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lưu VP, QLXD (CV-10). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lâm Tứ Toàn 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UBND TỈNH ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ XÂY DỰNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

 
DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-SXD ngày       /11/2020 của Sở Xây dựng Đắk Lắk) 

TT Họ và tên Ngày sinh Trình độ chuyên môn Địa chỉ Lĩnh vực hành nghề 
Thời gian  

kinh nghiệm 

Hạng 

chứng 

chỉ 

1 Phạm Tiến Ánh 10/10/1979 
Kỹ sư kỹ thuật công trình xây 

dựng - Đại học Thủy lợi 

Thôn 1, xã Ea Tu, 

TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

Giám sát công tác xây dựng công 

trình thủy lợi 
18 năm 3 

2 Phạm Hữu Quý 12/3/1991 
Kỹ sư xây dựng cầu đường - Đại 

học Giao thông vận tải TP.HCM 

Tổ 61, P.Hòa Quý, Quận 

Ngũ Hành Sơn, TP.Đà 

Nẵng 

1. Điều chỉnh Hạng 2: Định giá 

XD; Thiết kế giao thông cầu, 

đường bộ 

2. Bổ sung Hạng 2: Giám sát 

công tác xây dựng công trình giao 

thông cầu, đường bộ 

04 năm 2 

3 Đinh Văn Minh 29/9/1987 
Kỹ sư cấp thoát nước - Đại học 

Thủy lợi 

Xã Tào Sơn, huyện Anh 

Sơn, tỉnh Nghệ An 

Định giá xây dựng; Thiết kế xây 

dựng công trình thủy lợi 
05 năm 3 

4 Đào Duy Thái 06/12/1975 
Kỹ sư xây dựng cầu đường - Đại 

học Giao thông vận tải 

Số 40/3 Nguyễn Trường 

Tộ, TP.Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk 

Khảo sát địa hình; Thiết kế xây 

dựng công trình giao thông cầu, 

đường bộ 

10 năm 2 

5 Trần Phi Hùng 21/3/1992 

Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông - Đại học Giao 

thông vận tải TP.HCM 

Thôn 3, xã Ea Kmút, 

huyện Ea Kar, tỉnh Đắk 

Lắk 

Thiết kế xây dựng công trình giao 

thông cầu, đường bộ 
04 năm  3 

6 Võ Quang Trung 07/10/1979 
Kỹ sư xây dựng cầu đường - Đại 

học Bách Khoa Đà Nẵng 

Thôn 13, thị trấn Ea 

Knốp, huyện Ea Kar, 

tỉnh Đắk Lắk 

Khảo sát địa hình; Giám sát công 

tác xây dựng công trình giao 

thông cầu, đường bộ 

10 năm 3 

7 Vương Ngọc Long 17/02/1986 
Kỹ sư xây dựng cầu đường - Đại 

học Bách khoa Đà Nẵng 

Số 02 Đỗ Nhuận, 

TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

Quản lý dự án, giám sát công tác 

xây dựng công trình giao thông 

cầu, đường bộ 

09 năm 3 



8 Nguyễn Thái 10/11/1983 
Kỹ sư xây dựng cầu đường - Đại 

học Bách Khoa Đà Nẵng 

Khe Tre, Nam Đông, 

Thừa Thiên Huế 

Quản lý dự án xây dựng công 

trình giao thông cầu, đường bộ 
06 năm 2 

9 
Nguyễn Văn 

Phước 
11/02/1977 

Kỹ sư xây dựng cầu đường - Đại 

học Giao thông vận tải 

Số 79 Hai Bà Trưng, 

TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

Giám sát công tác xây dựng công 

trình giao thông cầu, đường bộ 
13 năm 2 

10 
Nguyễn Minh 

Đông 
07/10/1987 

Kỹ sư xây dựng dân dụng & công 

nghiệp - Đại học Vinh 

Số 184/84/36 Giải 

Phóng, P.Tân Lợi, 

TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

QLDA xây dựng công trình dân 

dụng; Khảo sát địa hình xây dựng 

công trình 

08 năm 2 

11 
Nguyễn Duy 

Trinh 
12/12/1983 

Kỹ sư kỹ thuật xây dựng - Đại 

học Kiến trúc TP.HCM 

Số 184/48/73 Giải 

Phóng, P.Tân Lợi, 

TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk  

Thiết kế kết cấu xây dựng công 

trình dân dụng 
05 năm 3 

12 Đặng Quang Tuấn 02/6/1991 
Kỹ sư xây dựng cầu đường - Đại 

học Giao thông vận tải TP.HCM 

Thôn Hiệp Hưng, xã 

Quảng Hiệp, huyện Cư 

M'gar, tỉnh Đắk Lắk 

Giám sát công tác xây dựng công 

trình giao thông cầu, đường bộ 
06 năm 2 

13 Lê Trường Vũ 23/10/1981 

Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông - Đại học Xây 

dựng 

Tổ dân phố Đạt Hiếu 1, 

P.Đạt Hiếu, Thị xã Buôn 

Hồ, tỉnh Đắk Lắk 

Giám sát công tác xây dựng công 

trình giao thông cầu, đường bộ 
04 năm 3 

14 Trần Bảo Sơn 22/11/1977 

Kỹ sư xây dựng thủy lợi - thủy 

điện - Đại học kỹ thuật - ĐH Đà 

Nẵng  

Tổ dân phố 1, Phường 

Đoàn Kết, thị xã Buôn 

Hồ, tỉnh Đắk Lắk 

Định giá xây dựng 10 năm 3 

15 Hồ Minh Phúc 12/07/1981 
Kỹ sư xây dựng cầu đường - Đại 

học Giao thông vận tải 

Tổ dân phố 6, Phường 

Đoàn Kết, thị xã Buôn 

Hồ, tỉnh Đắk Lắk 

Quản lý dự án xây dựng công 

trình giao thông cầu, đường bộ; 

Định giá XD 

07 năm 3 

16 Vũ Tiến Dũng 01/04/1981 

Cử nhân cao đẳng xây dựng cầu 

đường - Cao đẳng Giao thông vận 

tải II 

Thôn Hòa An, xã Ea 

Nuôl, huyện Buôn Đôn, 

tỉnh Đắk Lắk 

Giám sát công tác xây dựng công 

trình giao thông cầu, đường bộ 
03 năm 3 

17 
Nguyễn Thanh 

Dũng 
06/12/1988 

Kỹ sư xây dựng cầu đường - Đại 

học Lạc Hồng 

Phường An Bình, thị xã 

Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk 

Giám sát công tác xây dựng công 

trình giao thông cầu, đường bộ  
09 năm 

2 

Định giá xây dựng 3 



18 
Phạm Thanh 

Quang 
01/01/1982 

Kỹ sư kỹ thuật xây dựng - Đại 

học Kiến trúc TP.HCM 

Xã Bình Thạnh, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng 

Ngãi 

Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng 
08 năm 2 

19 
Nguyễn Thành 

Giỏi 
18/8/1992 

Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật xây 

dựng - Đại học Quang Trung 

Thôn Trung Hồ, xã Ea 

Hồ, huyện Krông Năng, 

tỉnh Đắk Lắk 

Khảo sát địa hình; Thiết kế kết 

cấu, giám sát xây dựng công trình 

dân dụng 

06 năm 3 

20 Tạ Ngọc Đạt 10/9/1994 

TC cầu đường - Trung cấp Đắk 

Lắk (2015); Kỹ sư Xây dựng cầu 

đường - Đại học Đông Á (2018) 

Thị trấn Phú Túc, huyện 

Krông Pa, tỉnh Gia Lai 

Giám sát công tác xây dựng công 

trình giao thông cầu, đường bộ 
05 năm 3 

21 
Nguyễn Văn 

Chinh 
25/02/1980 

Kỹ sư xây dựng dân dụng & công 

nghiệp - Đại học Kiến trúc Hà 

Nội 

Thôn Trung Hồ, xã Ea 

Hồ, huyện Krông Năng, 

tỉnh Đắk Lắk 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình dân dụng 
09 năm 3 

22 Đào Văn Quyết 15/11/1990 
Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây 

dựng - Đại học Quang Trung 

Số 84 Đăng Trần Côn, 

P.Tân Thành, TP.Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

Khảo sát địa hình công trình xây 

dựng;  
05 năm 3 

23 
Nguyễn Thị Tuyết 

Mai 
04/10/1977 

Kỹ sư xây dựng - Đại học Kiến 

trúc TP.HCM 

Số 89 Trần Văn Phụ 

(nối dài), TP.Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

Thiết kế kết cấu xây dựng công 

trình dân dụng 
04 năm 2 

24 Lê Quang Hải 28/3/1993 
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng - Đại 

học Kiến trúc TP.HCM 

Xã Băng Ađrênh, huyện 

Krông Ana, tỉnh Đắk 

Lắk 

Thiết kế kết cấu, giám sát xây 

dựng công trình dân dụng  
04 năm 3 

25 
Trần Vũ Đức 

Cường 
17/8/1980 

Kỹ sư kỹ thuật công trình xây 

dựng - Đại học Thủy lợi 

Huyện Yên Thành, tỉnh 

Nghệ An 

Giám sát công tác xây dựng công 

trình thủy lợi 
04 năm 3 

26 Nguyễn Công Trí 06/9/1992 

Kỹ sư xây dựng dân dụng và công 

nghiệp - Đại học Sư phạm kỹ 

thuật TP.HCM 

Số 40/26 Nguyễn Tất 

Thành, TP.Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

Quản lý dự án xây dựng công 

trình dân dụng 
02 năm 3 

27 Lê Thành Đạt 11/7/1990 
Kỹ sư xây dựng cầu đường - Đại 

học Bách khoa TP.HCM 

Thôn 8, xã Hòa Thắng, 

TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

Giám sát công tác xây dựng công 

trình giao thông cầu, đường bộ 
03 năm 3 



28 
Nguyễn Minh Đức 

Khôi 
11/11/1977 

Kỹ sư xây dựng Dân dụng & 

Công nghiệp - Đại học Kỹ thuật 

Đà Nẵng 

Tổ dân 1, Phường Bình 

Tân, thị xã Buôn Hồ, 

tỉnh Đắk Lắk 

Định giá xây dựng 11 năm 3 

29 Trương Văn Hòa 12/4/1982 

Kỹ sư kinh tế xây dựng & Quản 

lý dự án - Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng 

Số 23 Lê Duẩn, Phường 

An Lạc, thị xã Buôn Hồ, 

tỉnh Đắk Lắk 

Định giá xây dựng 08 năm 3 

30 
Nguyễn Hùng 

Cường 
20/10/1985 

Kỹ sư xây dựng cầu đường - Đại 

học Bách Khoa Đà Nẵng 

Xã Tịnh Thọ, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi 

Khảo sát địa hình; Định giá xây 

dựng 
08 năm 3 

31 Hồ Thế Kỷ 10/11/1982 
Kỹ sư xây dựng cầu đường - Đại 

học Đà Nẵng 

Số 299 Hà Huy Tập, 

P.Tân Lợi, TP.Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk  

Giám sát công tác xây dựng công 

trình giao thông cầu, đường bộ 
02 năm 3 

32 Vũ Văn Nhiệm 22/9/1983 
Kỹ sư công trình thủy lợi - Đại 

học Thủy lợi 

Thôn 9, xã Tân Hòa, 

huyện Buôn Đôn, tỉnh 

Đắk Lắk 

Giám sát công tác xây dựng công 

trình thủy lợi 
03 năm 3 

33 Lê Ngọc Đức 23/11/1984 
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng - Đại 

học Kiến trúc TP.HCM 

Giang Phong, Tam 

Giang, huyện Krông 

Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Thiết kế kết cấu, giám sát công 

tác xây dựng công trình dân dụng 
10 năm 2 

34 Vương Quốc Việt 10/01/1991 
Kỹ sư xây dựng dân dụng & công 

nghiệp - Đại học Bình Dương 

Phường An Lạc, thị xã 

Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk 

Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng  
12 năm 

2 

Định giá xây dựng 3 

35 Lê Xuân Minh 01/01/1965 
Kỹ sư xây dựng cầu đường - Đại 

học kỹ thuật - ĐH Đà Nẵng 

Khối 5, thị trấn Quảng 

Phú, huyện Cư M'gar, 

tỉnh Đắk Lắk 

Giám sát công tác xây dựng công 

trình giao thông cầu, đường 
18 năm 3 

36 Hoàng Trung Kiên 18/9/1981 
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng - Đại 

học Kiến trúc TP.HCM 

Số 209, tổ dân phố 1, 

P.Khánh Xuân, TP.Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

Định giá xây dựng; Thiết kế, giám 

sát xây dựng công trình dân dụng 
04 năm 3 

37 Lê Đức Tâm 02/07/1981 
Kỹ sư điện kỹ thuật - Đại học 

Bách khoa Đà Nẵng 

Số 41 Phan Đăng Lưu, 

phường Tân An, 

TP.BMT, tỉnh Đắk Lắk 

Thiết kế điện - cơ điện công trình 15 năm 2 

38 Nguyễn Văn Sỹ 10/9/1968 
Kỹ sư điện kỹ thuật - Đại học kỹ 

thuật - ĐH Đà Nẵng 

Số 104 Phan Đăng Lưu, 

TP.BMT, tỉnh Đắk Lắk 

Thiết kế điện - cơ điện công trình, 

giám sát công tác lắp đặt thiết bị 

công trình 

19 năm 2 



39 Nguyễn Khắc Lợi 12/02/1986 
Kỹ sư nghành Điện kỹ thuật - Đại 

học Bách khoa Đà Nẵng 

Xã Cư Pơng, huyện 

Krông Búk, tỉnh Đắk 

Lắk 

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 

công trình 
10 năm. 2 

40 Lê Phước Trung 26/02/1977 

Thạc sĩ kỹ thuật điện - Đại học 

Điện lực (2017); Cử nhân Quản lý 

công nghiệp - ĐH Bách khoa 

TP.HCM 

Số 03/10 Bùi Hữu 

Nghĩa, P.Tân Thành, 

TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

Định giá xây dựng 18 năm 2 
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